
STT SKU Mã Số lượng Catalogue Tên Catalogue Vị trí Ghi chú Tên
1 90033-041-020 1 90033041020 2 E-2 ĐẦU BÒ 11 BOLT,STUD 6X32
2 90004-GHB-670 1 90004GHB670 2 E-2 ĐẦU BÒ 10 BOLT,FLANGE,NSHF,6X25
3 95701-06028-00 1 957010602800 3 E-2|F-8 ĐẦU BÒ|PHANH TRƯỚC15|16 BOLT,FLANGE 6X28
4 90081-KFL-850 1 90081KFL850 1 E-2 ĐẦU BÒ 1 BOLT SPL FLANGE 6X23
5 96001-06028-00 1 960010602800 2 E-10 NẮP MÁY TRÁI 14 BOLT FLANGE SH 6X28
6 96001-06016-00 1 960010601600 1 E-10 NẮP MÁY TRÁI 12 BOLT,FLANGE,SH,6X16
7 96001-06020-00 1 960010602000 1 E-10 NẮP MÁY TRÁI 13 BOLT, FLANGE, 6X20
8 96001-06032-00 1 960010603200 2 E-10 NẮP MÁY TRÁI 15 BOLT FLANGE SH 6X32
9 96001-06050-00 1 960010605000 2 E-10|E-14 NẮP MÁY TRÁI|VÁCH MÁY16|11 BOLT FLANGE SH 6X50

10 96001-06070-00 1 960010607000 1 E-10 NẮP MÁY TRÁI 17 BOLT FLANGE SH 6X70
11 96001-06040-00 1 960010604000 5 E-6 NẮP MÁY PHẢI 22 BOLT FLANGE SH 6X40
12 94030-08000 1 9403008000 3 E-6|F-27 NẮP MÁY PHẢI|KHUNG21|10 NUT HEX.,8MM
13 90004-GHB-610 1 90004GHB610 3 E-6 NẮP MÁY PHẢI 12 BOLT FLANGE NSHF 6X12
14 90485-040-000 1 90485040000 1 E-6 NẮP MÁY PHẢI 14 WASHER 8MM
15 32921-039-000 1 32921039000 1 E-6 NẮP MÁY PHẢI 11 CLIP,DYNAMO CORD
16 96001-06065-00 1 960010606500 5 E-6|E-14 NẮP MÁY PHẢI|VÁCH MÁY23|13 BOLT FLANGE SH 6X65
17 96001-06080-00 1 960010608000 2 E-6 NẮP MÁY PHẢI 24 BOLT FLANGE SH 6X80
18 90031-KFM-900 1 90031KFM900 2 E-14 VÁCH MÁY 5 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) BOLT A STUD 6X199.5X7
19 90032-KFM-900 1 90032KFM900 2 E-14 VÁCH MÁY 6 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) BOLT B STUD 6X207.5X7
20 95002-50000 1 9500250000 2 E-14 VÁCH MÁY 10 CLIP, TUBE(C9)
21 96001-06060-00 1 960010606000 2 E-14 VÁCH MÁY 12 BOLT FLANGE SH 6X60
22 33103-147-671 1 33103147671 1 F-1 ĐÈN PHA 2 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) SCREW BEAM ADJUST
23 90103-GN5-910 1 90103GN5910 2 F-1 ĐÈN PHA 10 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) SCREW,HEADLIGHT S
24 90150-GN5-911 1 90150GN5911 2 F-1 ĐÈN PHA 11 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) SCREW PAN 5X15
25 33107-GB0-931 1 33107GB0931 1 F-1 ĐÈN PHA 3 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) SPRING BEAM ADJUST
26 90115-GE0-000 1 90115GE0000 1 F-3 TRÊN TAY LÁI 15 BOLT,HNDL LEVER PIVOT
27 94001-05000-0S 1 94001050000S 1 F-3 TRÊN TAY LÁI 21 NUT,HEX.,5MM
28 93901-25610 1 9390125610 2 F-4 TAY LÁI 22 SCREW TAPPING 5X30
29 93903-25210 1 9390325210 2 F-4 TAY LÁI 23 SCREW,TAPPING,5X12
30 93903-25410 1 9390325410 6 F-4|F-15 TAY LÁI|LỌC GIÓ24|20 SCREW TAPPING 5X20
31 93903-25610 1 9390325610 2 F-4 TAY LÁI 25 SCREW TAPPING 5X30
33 90104-GN5-900 1 90104GN5900 1 F-4 TAY LÁI 17 BOLT HANDLE COVER
34 90106-GN5-900 1 90106GN5900 1 F-4 TAY LÁI 18 BOLT,FLANGE 10X50
35 92101-08025-0H 1 92101080250H 3 F-4 TAY LÁI 20 BOLT HEX 8X25
36 95801-10045-00 1 958011004500 4 F-5 CHẢNG BA 13 BOLT,FLANGE,10X45
37 90111-162-000 1 90111162000 8 F-6|F-9|F-22 CHẮN BÙN TRƯỚC|BÁNH TRƯỚC|ĐUÔI XE2|3|9 BOLT FLANGE 6MM.
38 45410-GN5-900 1 45410GN5900 1 F-8 PHANH TRƯỚC 9 ARM FRONT BRAKE
39 94050-06000 1 9405006000 3 F-8|F-22 PHANH TRƯỚC|ĐUÔI XE13|15 NUT, FLANGE, 6MM   
40 95015-32001 1 9501532001 2 F-8|F-17 PHANH TRƯỚC|CẦN SỐ - CẦN PHANH14|14 JOINT B, BRAKE ARM 
41 95015-42000 1 9501542000 2 F-8|F17 PHANH TRƯỚC|CẦN SỐ - CẦN PHANH15|15 NUT B ADJUST    
42 45435-121-010 1 45435121010 1 F-8 PHANH TRƯỚC 10 SPRING BRAKE ARM RETURN
43 44620-400-000 1 44620400000 1 F-9 BÁNH TRƯỚC 5 COLLAR FR DISTANT
44 44311-GN5-760 1 44311GN5760 1 F-9 BÁNH TRƯỚC 4 COLLAR FRONT WHEEL SIDE



STT SKU Mã Số lượng Catalogue Tên Catalogue Vị trí Ghi chú Tên
45 90306-KF0-003 1 90306KF0003 1 F-9 BÁNH TRƯỚC 10 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) NUT FLANGE 12MM
46 42301-GN5-730 1 42301GN5730 1 F-10 PHANH SAU 3 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) AXLE REAR WHEEL
47 40543-KEV-900 1 40543KEV900 1 F-10 PHANH SAU 2 ADJUSTER R CHAIN
48 42313-GBG-B20 1 42313GBGB20 1 F-10 PHANH SAU 4 COLLAR RR BRAKE PANEL SIDE
49 90301-KCW-880 1 90301KCW880 1 F-10 PHANH SAU 12 NUT U 6MM
50 90302-KBP-900 1 90302KBP900 2 F-10|F11 PHANH SAU|BÁNH SAU13|16 NUT,SPECIAL,6MM
51 90505-425-000 1 90505425000 2 F-10|F-20 PHANH SAU|CÀNG - XÍCH14|11 WASHER,8MM
52 92811-10000 1 9281110000 1 F-10 PHANH SAU 15 BOLT A,BRK.STOPPER
53 94001-06000-0S 1 94001060000S 6 F-10|F-11|F-22 PHANH SAU|BÁNH SAU|ĐUÔI XE16|20|12 NUT, HEX., 6MM
54 94001-08000-0S 1 94001080000S 1 F-10 PHANH SAU 17 NUT HEX.,8MM
55 94201-20150 1 9420120150 2 F-10|F-20 PHANH SAU|CÀNG - XÍCH18|15 PIN,SPLIT,2.0X15
56 95701-06035-00 1 957010603500 1 F-10 PHANH SAU 19 BOLT, FLANGE, 6X35
57 42620-121-000 1 42620121000 1 F-11 BÁNH SAU 7 COLLAR REAR AXLE DISTANCE
58 42303-GN5-830 1 42303GN5830 1 F-11 BÁNH SAU 4 SLEEVE REAR WHEEL
59 90128-GS4-000 1 90128GS4000 4 F-11 BÁNH SAU 15 BOLT STUD 8X43
60 90309-357-000 1 90309357000 4 F-11 BÁNH SAU 18 NUT HEX 8MM
61 42304-GN5-760 1 42304GN5760 1 F-11 BÁNH SAU 5 COLLAR,RR WHEEL SIDE
62 40544-KEV-900 1 40544KEV900 1 F-11 BÁNH SAU 2 ADJUSTER L CHAIN
63 90307-001-000 1 90307001000 1 F-11 BÁNH SAU 17 NUT REAR AXLE SLEEVE
64 90306-KGH-901 1 90306KGH901 1 F-11 BÁNH SAU 25 NUT,U,12MM
65 93401-06016-00 1 934010601600 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 19 BOLT WASHER 6X16
66 77301-124-000 1 77301124000 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 17 COLLAR SEAT MOUNT
67 77207-GN5-910 1 77207GN5910 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 11 RUBBER B SEAT MOUNT
68 93903-22280 1 9390322280 3 F-13 YÊN - BAGA SAU 20 SCREW TAPPING
69 94050-08000 1 9405008000 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 23 NUT,FLANGE,8MM
70 95701-08014-08 1 957010801408 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 27 BOLT,FLANGE,8X14
71 17253-KFV-950 1 17253KFV950 1 F-15 LỌC GIÓ 13 TUBE AIR/C CONNECTING
72 93500-05020-0A 1 93500050200A 1 F-15 LỌC GIÓ 18 SCREW PAN 5X20
73 90522-028-000 1 90522028000 2 F-15 LỌC GIÓ 16 WASHER CHAIN CASE SETTING
74 92101-06012-0A 1 92101060120A 4 F-15|F-29 LỌC GIÓ|GIỎ - BAGA TRƯỚC17|7 BOLT HEX 6X12
76 93500-05006-4J 1 93500050064J 2 F-16 ỐNG XẢ 5 SCREW PAN 5X6
77 94101-05000 1 9410105000 2 F-16 ỐNG XẢ 6 WASHER,PLAIN,5MM
78 95701-08022-00 1 957010802200 1 F-16 ỐNG XẢ 7 BOLT FLANGE 8X22
79 95701-08035-00 1 957010803500 1 F-16 ỐNG XẢ 8 BOLT,FLANGE 8X35
80 18291-HB2-900 1 18291HB2900 1 F-16 ỐNG XẢ 2 GASKET EXH PIPE
81 28311-342-000 1 28311342000 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 3 STARTER RUBBER KICK
82 92101-06022-0A 1 92101060220A 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 10 BOLT HEX 6X22
83 43451-GBG-B20 1 43451GBGB20 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 6 ROD REAR BRAKE
84 95014-73100 1 9501473100 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 13 SPG.A BRAKE ROD
85 95015-42000 1 9501542000 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 15 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) NUT B ADJUST
86 92101-06020-0A 1 92101060200A 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 9 BOLT.HEX,6X20
87 93402-08020-00 1 934020802000 4 F-18 GÁC CHÂN 10 BOLT WASHER 8X20
88 95701-08016-00 1 957010801600 1 F-18 GÁC CHÂN 15 BOLT FLANGE 8X16
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89 94050-10000 1 9405010000 2 F-18 GÁC CHÂN 11 NUT,FLANGE,10MM
90 90411-706-000 1 90411706000 1 F-18 GÁC CHÂN 9 WASHER,10MM HEAD
91 94101-06000 1 9410106000 2 F-18 GÁC CHÂN 12 WASHER, PLAIN, 6MM
92 94201-16150 1 9420116150 2 F-18 GÁC CHÂN 13 PIN, SPLIT, 1.6X15
93 95015-83000 1 9501583000 2 F-18 GÁC CHÂN 14 PIN C, PILLION STEP
94 50711-GN5-730 1 50711GN5730 2 F-18 GÁC CHÂN 4 PLATE,P STEP
95 50512-GN5-730 1 50512GN5730 1 F-19 CHÂN CHỐNG 2 PIPE REAR BRAKE PIVOT
96 50523-041-000 1 50523041000 1 F-19 CHÂN CHỐNG 3 HOOK MAIN STAND SPRING
97 50524-GBJ-680 1 50524GBJ680 1 F-19 CHÂN CHỐNG 4 RUBBER STAND STOPPER
98 94201-30250 1 9420130250 1 F-19 CHÂN CHỐNG 8 PIN SPLIT 3X25
99 94002-10000-0S 1 94002100000S 1 F-19|F20 CHÂN CHỐNG|CÀNG - XÍCH7|14 NUT,HEX.,10MM

100 95014-71402 1 9501471402 1 F-19 CHÂN CHỐNG 9 SPRING D MAIN STAND
101 90108-223-000 1 90108223000 1 F-19 CHÂN CHỐNG 6 SCREW,SIDE STAND PIVOT
102 95014-72102 1 9501472102 1 F-19 CHÂN CHỐNG 10 SPRING A, SIDE STAND
103 90120-GN5-830 1 90120GN5830 1 F-20 CÀNG - XÍCH 10 BOLT RR.FORK PIVOT
104 43431-GBG-B21 1 43431GBGB21 1 F-20 CÀNG - XÍCH 7 ARM REAR BRAKE STOPPER
105 94002-08000-0S 1 94002080000S 1 F-20 CÀNG - XÍCH 13 NUT,HEX 8MM
106 90118-383-000 1 90118383000 3 F-20 CÀNG - XÍCH 9 BOLT-WASH,6X6
107 40545-001-000 1 40545001000 1 F-20 CÀNG - XÍCH 5 CAP CHAIN CASE PEEF HOLE
108 93401-06010-00 1 934010601000 5 F-20|F21 CÀNG - XÍCH|PHUỘC SAU12|8 BOLT-WASH.,6X10
109 94101-10000 1 9410110000 4 F-21 PHUỘC SAU 9 WASHER,PLAIN,10MM
110 90528-230-000 1 90528230000 2 F-21 PHUỘC SAU 7 WASHER 10.2X20
111 17246-GN5-960 1 17246GN5960 5 F-22 ĐUÔI XE 1 COLLAR REAR FENDER
112 80105-GN5-900 1 80105GN5900 2 F-22 ĐUÔI XE 5 RUBBER REAR PENDER SET
113 84701-GN5-730 1 84701GN5730 1 F-22 ĐUÔI XE 7 Super Dream C100M1-M4 (2001-2005) BRACKET NUMBER PLATE
114 84905-GN5-910 1 84905GN5910 4 F-22 ĐUÔI XE 8 RUBBER REAR FENDER MOUNT
115 90300-GB0-900 1 90300GB0900 2 F-22 ĐUÔI XE 10 BOLT MUDGUARD SET
116 92101-06025-0A 1 92101060250A 5 F-22 ĐUÔI XE 11 BOLT HEX 6X25
117 94021-06070-0S 1 94021060700S 1 F-22 ĐUÔI XE 13 NUT HEX CAP 6MM
118 94050-04080 1 9405004080 2 F-22 ĐUÔI XE 14 NUT FLANGE 4MM
119 94050-06000 1 9405006000 2 F-22 ĐUÔI XE 15 NUT, FLANGE, 6MM
120 94101-06700 1 9410106700 2 F-22 ĐUÔI XE 16 WASHER,PLAIN,6MM
121 94103-06000 1 9410306000 6 F-22|F-29 ĐUÔI XE|GIỎ - BAGA TRƯỚC17|9 WASHER,PLAIN,6MM
122 94103-06700 1 9410306700 1 F-22 ĐUÔI XE 18 WASHER PLAIN 6MM
123 95701-06012-00 1 957010601200 3 F-22|F-26 ĐUÔI XE|ĐIỆN SƯỜN19|15 BOLT, FLANGE, 6X12
124 93901-34680 1 9390134680 2 F-22 ĐUÔI XE 9 SCREW TAPPING 4X25
125 93913-25420 1 9391325420 3 F-22 ĐUÔI XE 10 SCREW TAPPING 5X16
126 31603-GN5-900 1 31603GN5900 1 F-26 ĐIỆN SƯỜN 6 STAY CDI UNIT
127 95701-06010-00 1 957010601000 1 F-26 ĐIỆN SƯỜN 14 BOLT FLANGE 6X10
128 95701-06016-00 1 957010601600 1 F-26 ĐIỆN SƯỜN 16 BOLT, FLANGE, 6X16
129 50105-GN5-900 1 50105GN5900 1 F-27 KHUNG 1 GROMMET CORD
130 90116-001-011 1 90116001011 1 F-27 KHUNG 6 BOLT REAR ENGINE UNDER
131 90120-198-000 1 90120198000 1 F-27 KHUNG 7 BOLT,HEX.,8X120
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132 90313-172-000 1 90313172000 12 F-27|F30 KHUNG|DÀN NHỰA8|17 NUT,SPEED 4M/M
133 91509-GN5-900 1 91509GN5900 2 F-27 KHUNG 9 SCREW PAN 5X9
134 94111-08000 1 9411108000 1 F-27 KHUNG 11 WASHER SPRING 8MM
136 61105-GN5-890 1 61105GN5890 1 F-29 GIỎ - BAGA TRƯỚC 1 COLLAR FRONT FENDER SET
137 95701-08060-00 1 957010806000 1 F-29 GIỎ - BAGA TRƯỚC 10 BOLT FLANGE 8X60
138 64315-GB4-000 1 64315GB4000 1 F-30 DÀN NHỰA 6 GROMMET TOP COVER
139 64321-GN5-900 1 64321GN5900 2 F-30 DÀN NHỰA 8 LATCH FRONT COVER PROTECTOR
140 64345-KFV-950 1 64345KFV950 2 F-30 DÀN NHỰA 10 COLLAR FRONT COVER SET
141 64347-001-000 1 64347001000 4 F-30 DÀN NHỰA 11 FRONT COVER SETTING
142 90101-087-720 1 90101087720 1 F-30 DÀN NHỰA 16 SCREW HEAD LIGHT SET
143 92201-06075-0A 1 92201060750A 2 F-30 DÀN NHỰA 18 BOLT HEX 6X75
144 93901-24280 1 9390124280 2 F-30 DÀN NHỰA 19 SCREW TAPPING 4X10
145 93913-24120 1 9391324120 3 F-30 DÀN NHỰA 20 SCREW,TAPPING (P0
146 94103-08200 1 9410308200 2 F-30 DÀN NHỰA 21 WASHER PLAIN 8MM
147 95701-06018-00 1 957010601800 2 F-30 DÀN NHỰA 22 BOLT, FLANGE, 6X18
147 95701-06110-00 1 957010611000 1 E-1 NẮP ĐẦU BÒ 13
147 90201-GF6-010 90201GF6010 4 E-1 NẮP ĐẦU BÒ 8
147 90442-GF6-010 90442GF6010 3 E-1 NẮP ĐẦU BÒ 9
147 12361-035-000 12361035000 2 E-1 NẮP ĐẦU BÒ 4
147 96001-06025-00 960010602500 2 E-1 NẮP ĐẦU BÒ 14
147 90461-357-000 90461357000 1 E-1 NẮP ĐẦU BÒ 11
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1 90033-041-020 1 90033041020 2 E-2 ĐẦU BÒ 11 BOLT,STUD 6X32
2 90004-GHB-670 1 90004GHB670 2 E-2 ĐẦU BÒ 10 BOLT,FLANGE,NSHF,6X25
3 95701-06028-00 1 957010602800 3 E-2|F-8 ĐẦU BÒ|PHANH TRƯỚC15|16 BOLT,FLANGE 6X28
4 90081-KFL-850 1 90081KFL850 1 E-2 ĐẦU BÒ 1 BOLT SPL FLANGE 6X23
5 96001-06028-00 1 960010602800 2 E-10 NẮP MÁY TRÁI 14 BOLT FLANGE SH 6X28
6 96001-06016-00 1 960010601600 1 E-10 NẮP MÁY TRÁI 12 BOLT,FLANGE,SH,6X16
7 96001-06020-00 1 960010602000 1 E-10 NẮP MÁY TRÁI 13 BOLT, FLANGE, 6X20
8 96001-06032-00 1 960010603200 2 E-10 NẮP MÁY TRÁI 15 BOLT FLANGE SH 6X32
9 96001-06050-00 1 960010605000 2 E-10|E-14 NẮP MÁY TRÁI|VÁCH MÁY16|11 BOLT FLANGE SH 6X50

10 96001-06070-00 1 960010607000 1 E-10 NẮP MÁY TRÁI 17 BOLT FLANGE SH 6X70
11 96001-06040-00 1 960010604000 5 E-6 NẮP MÁY PHẢI 22 BOLT FLANGE SH 6X40
12 94030-08000 1 9403008000 3 E-6|F-27 NẮP MÁY PHẢI|KHUNG21|10 NUT HEX.,8MM
13 90004-GHB-610 1 90004GHB610 3 E-6 NẮP MÁY PHẢI 12 BOLT FLANGE NSHF 6X12
14 90485-040-000 1 90485040000 1 E-6 NẮP MÁY PHẢI 14 WASHER 8MM
15 32921-039-000 1 32921039000 1 E-6 NẮP MÁY PHẢI 11 CLIP,DYNAMO CORD
16 96001-06065-00 1 960010606500 5 E-6|E-14 NẮP MÁY PHẢI|VÁCH MÁY23|13 BOLT FLANGE SH 6X65
17 96001-06080-00 1 960010608000 2 E-6 NẮP MÁY PHẢI 24 BOLT FLANGE SH 6X80
18 95002-50000 1 9500250000 2 E-14 VÁCH MÁY 10 CLIP, TUBE(C9)
19 96001-06060-00 1 960010606000 2 E-14 VÁCH MÁY 12 BOLT FLANGE SH 6X60
20 33117-GBJ-013 1 33117GBJ013 2 F-1-1 ĐÈN PHA 2 Super Dream C100M6+ (2006-2009) NUT
21 91509-GE2-760 1 91509GE2760 2 F-1-1 ĐÈN PHA 8 Super Dream C100M6+ (2006-2009) SCREW PAN 5X11.5
22 90101-GJ6-000 1 90101GJ6000 1 F-1-1 ĐÈN PHA 7 Super Dream C100M6+ (2006-2009) BOLT,ADJUST.
23 90115-GE0-000 1 90115GE0000 1 F-3 TRÊN TAY LÁI 15 BOLT,HNDL LEVER PIVOT
24 94001-05000-0S 1 94001050000S 1 F-3 TRÊN TAY LÁI 21 NUT,HEX.,5MM
25 93901-25610 1 9390125610 2 F-4 TAY LÁI 22 SCREW TAPPING 5X30
26 93903-25210 1 9390325210 2 F-4 TAY LÁI 23 SCREW,TAPPING,5X12
27 93903-25410 1 9390325410 6 F-4|F-15 TAY LÁI|LỌC GIÓ24|20 SCREW TAPPING 5X20
28 93903-25610 1 9390325610 2 F-4 TAY LÁI 25 SCREW TAPPING 5X30
30 90104-GN5-900 1 90104GN5900 1 F-4 TAY LÁI 17 BOLT HANDLE COVER
31 90106-GN5-900 1 90106GN5900 1 F-4 TAY LÁI 18 BOLT,FLANGE 10X50
32 92101-08025-0H 1 92101080250H 3 F-4 TAY LÁI 20 BOLT HEX 8X25
33 95801-10045-00 1 958011004500 4 F-5 CHẢNG BA 13 BOLT,FLANGE,10X45
34 90111-162-000 1 90111162000 8 F-6|F-9|F-22 CHẮN BÙN TRƯỚC|BÁNH TRƯỚC|ĐUÔI XE2|3|9 BOLT FLANGE 6MM.
35 45410-GN5-900 1 45410GN5900 1 F-8 PHANH TRƯỚC 9 ARM FRONT BRAKE
36 94050-06000 1 9405006000 3 F-8|F-22 PHANH TRƯỚC|ĐUÔI XE13|15 NUT, FLANGE, 6MM   
37 95015-32001 1 9501532001 2 F-8|F-17 PHANH TRƯỚC|CẦN SỐ - CẦN PHANH14|14 JOINT B, BRAKE ARM 
38 95015-42000 1 9501542000 2 F-8|F17 PHANH TRƯỚC|CẦN SỐ - CẦN PHANH15|15 NUT B ADJUST    
39 45435-121-010 1 45435121010 1 F-8 PHANH TRƯỚC 10 SPRING BRAKE ARM RETURN
40 44620-400-000 1 44620400000 1 F-9 BÁNH TRƯỚC 5 COLLAR FR DISTANT
41 44311-GN5-760 1 44311GN5760 1 F-9 BÁNH TRƯỚC 4 COLLAR FRONT WHEEL SIDE
42 90306-KGH-901 2 90306KGH901 1 F-9 BÁNH TRƯỚC 10 Super Dream C100M6+ (2006-2009) NUT,U,12MM
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43 42301-KFV-790 1 42301KFV790 1 F-10 PHANH SAU 3 Super Dream C100M6+ (2006-2009) AXLE,RR WHEEL
44 40543-KEV-900 1 40543KEV900 1 F-10 PHANH SAU 2 ADJUSTER R CHAIN
45 42313-GBG-B20 1 42313GBGB20 1 F-10 PHANH SAU 4 COLLAR RR BRAKE PANEL SIDE
46 90301-KCW-880 1 90301KCW880 1 F-10 PHANH SAU 12 NUT U 6MM
47 90302-KBP-900 1 90302KBP900 2 F-10|F11 PHANH SAU|BÁNH SAU13|16 NUT,SPECIAL,6MM
48 90505-425-000 1 90505425000 2 F-10|F-20 PHANH SAU|CÀNG - XÍCH14|11 WASHER,8MM
49 92811-10000 1 9281110000 1 F-10 PHANH SAU 15 BOLT A,BRK.STOPPER
50 94001-06000-0S 1 94001060000S 6 F-10|F-11|F-22 PHANH SAU|BÁNH SAU|ĐUÔI XE16|20|12 NUT, HEX., 6MM
51 94001-08000-0S 1 94001080000S 1 F-10 PHANH SAU 17 NUT HEX.,8MM
52 94201-20150 1 9420120150 2 F-10|F-20 PHANH SAU|CÀNG - XÍCH18|15 PIN,SPLIT,2.0X15
53 95701-06035-00 1 957010603500 1 F-10 PHANH SAU 19 BOLT, FLANGE, 6X35
54 42620-121-000 1 42620121000 1 F-11 BÁNH SAU 7 COLLAR REAR AXLE DISTANCE
55 42303-GN5-830 1 42303GN5830 1 F-11 BÁNH SAU 4 SLEEVE REAR WHEEL
56 90128-GS4-000 1 90128GS4000 4 F-11 BÁNH SAU 15 BOLT STUD 8X43
57 90309-357-000 1 90309357000 4 F-11 BÁNH SAU 18 NUT HEX 8MM
58 42304-GN5-760 1 42304GN5760 1 F-11 BÁNH SAU 5 COLLAR,RR WHEEL SIDE
59 40544-KEV-900 1 40544KEV900 1 F-11 BÁNH SAU 2 ADJUSTER L CHAIN
60 90307-001-000 1 90307001000 1 F-11 BÁNH SAU 17 NUT REAR AXLE SLEEVE
61 90306-KGH-901 1 90306KGH901 1 F-11 BÁNH SAU 25 NUT,U,12MM
62 93401-06016-00 1 934010601600 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 19 BOLT WASHER 6X16
63 77301-124-000 1 77301124000 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 17 COLLAR SEAT MOUNT
64 77207-GN5-910 1 77207GN5910 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 11 RUBBER B SEAT MOUNT
65 93903-22280 1 9390322280 3 F-13 YÊN - BAGA SAU 20 SCREW TAPPING
66 94050-08000 1 9405008000 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 23 NUT,FLANGE,8MM
67 95701-08014-08 1 957010801408 2 F-13 YÊN - BAGA SAU 27 BOLT,FLANGE,8X14
68 17253-KFV-950 1 17253KFV950 1 F-15 LỌC GIÓ 13 TUBE AIR/C CONNECTING
69 93500-05020-0A 1 93500050200A 1 F-15 LỌC GIÓ 18 SCREW PAN 5X20
70 90522-028-000 1 90522028000 2 F-15 LỌC GIÓ 16 WASHER CHAIN CASE SETTING
71 92101-06012-0A 1 92101060120A 4 F-15|F-29 LỌC GIÓ|GIỎ - BAGA TRƯỚC17|7 BOLT HEX 6X12
73 93500-05006-4J 1 93500050064J 2 F-16 ỐNG XẢ 5 SCREW PAN 5X6
74 94101-05000 1 9410105000 2 F-16 ỐNG XẢ 6 WASHER,PLAIN,5MM
75 95701-08022-00 1 957010802200 1 F-16 ỐNG XẢ 7 BOLT FLANGE 8X22
76 95701-08035-00 1 957010803500 1 F-16 ỐNG XẢ 8 BOLT,FLANGE 8X35
77 18291-HB2-900 1 18291HB2900 1 F-16 ỐNG XẢ 2 GASKET EXH PIPE
78 28311-342-000 1 28311342000 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 3 STARTER RUBBER KICK
79 92101-06022-0A 1 92101060220A 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 10 BOLT HEX 6X22
80 43451-GBG-B20 1 43451GBGB20 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 6 ROD REAR BRAKE
81 95014-73100 1 9501473100 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 13 SPG.A BRAKE ROD
82 43459-GN5-760 1 43459GN5760 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 15 Super Dream C100M6+ (2006-2009) NUT,BRK ROD ADJUST
83 92101-06020-0A 1 92101060200A 1 F-17 CẦN SỐ - CẦN PHANH 9 BOLT.HEX,6X20
84 93402-08020-00 1 934020802000 4 F-18 GÁC CHÂN 10 BOLT WASHER 8X20
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85 95701-08016-00 1 957010801600 1 F-18 GÁC CHÂN 15 BOLT FLANGE 8X16
86 94050-10000 1 9405010000 2 F-18 GÁC CHÂN 11 NUT,FLANGE,10MM
87 90411-706-000 1 90411706000 1 F-18 GÁC CHÂN 9 WASHER,10MM HEAD
88 94101-06000 1 9410106000 2 F-18 GÁC CHÂN 12 WASHER, PLAIN, 6MM
89 94201-16150 1 9420116150 2 F-18 GÁC CHÂN 13 PIN, SPLIT, 1.6X15
90 95015-83000 1 9501583000 2 F-18 GÁC CHÂN 14 PIN C, PILLION STEP
91 50711-GN5-730 1 50711GN5730 2 F-18 GÁC CHÂN 4 PLATE,P STEP
92 50512-GN5-730 1 50512GN5730 1 F-19 CHÂN CHỐNG 2 PIPE REAR BRAKE PIVOT
93 50523-041-000 1 50523041000 1 F-19 CHÂN CHỐNG 3 HOOK MAIN STAND SPRING
94 50524-GBJ-680 1 50524GBJ680 1 F-19 CHÂN CHỐNG 4 RUBBER STAND STOPPER
95 94201-30250 1 9420130250 1 F-19 CHÂN CHỐNG 8 PIN SPLIT 3X25
96 94002-10000-0S 1 94002100000S 1 F-19|F20 CHÂN CHỐNG|CÀNG - XÍCH7|14 NUT,HEX.,10MM
97 95014-71402 1 9501471402 1 F-19 CHÂN CHỐNG 9 SPRING D MAIN STAND
98 90108-223-000 1 90108223000 1 F-19 CHÂN CHỐNG 6 SCREW,SIDE STAND PIVOT
99 95014-72102 1 9501472102 1 F-19 CHÂN CHỐNG 10 SPRING A, SIDE STAND

100 90120-GN5-830 1 90120GN5830 1 F-20 CÀNG - XÍCH 10 BOLT RR.FORK PIVOT
101 43431-GBG-B21 1 43431GBGB21 1 F-20 CÀNG - XÍCH 7 ARM REAR BRAKE STOPPER
102 94002-08000-0S 1 94002080000S 1 F-20 CÀNG - XÍCH 13 NUT,HEX 8MM
103 90118-383-000 1 90118383000 3 F-20 CÀNG - XÍCH 9 BOLT-WASH,6X6
104 40545-001-000 1 40545001000 1 F-20 CÀNG - XÍCH 5 CAP CHAIN CASE PEEF HOLE
105 93401-06010-00 1 934010601000 5 F-20|F21 CÀNG - XÍCH|PHUỘC SAU12|8 BOLT-WASH.,6X10
106 90301-KPH-900 1 90301KPH900 4 F-21 PHUỘC SAU 8 Super Dream C100M6+ (2006-2009) NUT,HEX CAP 10MM
107 94101-10000 1 9410110000 4 F-21 PHUỘC SAU 9 WASHER,PLAIN,10MM
108 90528-230-000 1 90528230000 2 F-21 PHUỘC SAU 7 WASHER 10.2X20
109 17246-GN5-960 1 17246GN5960 5 F-22 ĐUÔI XE 1 COLLAR REAR FENDER
110 80105-GN5-900 1 80105GN5900 2 F-22 ĐUÔI XE 5 RUBBER REAR PENDER SET
111 84701-KFV-790 1 84701KFV790 1 F-22 ĐUÔI XE 7 Super Dream C100M6+ (2006-2009) BRACKET NUMBER PLATE
112 84905-GN5-910 1 84905GN5910 4 F-22 ĐUÔI XE 8 RUBBER REAR FENDER MOUNT
113 90300-GB0-900 1 90300GB0900 2 F-22 ĐUÔI XE 10 BOLT MUDGUARD SET
114 92101-06025-0A 1 92101060250A 5 F-22 ĐUÔI XE 11 BOLT HEX 6X25
115 94021-06070-0S 1 94021060700S 1 F-22 ĐUÔI XE 13 NUT HEX CAP 6MM
116 94050-04080 1 9405004080 2 F-22 ĐUÔI XE 14 NUT FLANGE 4MM
117 94050-06000 1 9405006000 2 F-22 ĐUÔI XE 15 NUT, FLANGE, 6MM
118 94101-06700 1 9410106700 2 F-22 ĐUÔI XE 16 WASHER,PLAIN,6MM
119 94103-06000 1 9410306000 6 F-22|F-29 ĐUÔI XE|GIỎ - BAGA TRƯỚC17|9 WASHER,PLAIN,6MM
120 94103-06700 1 9410306700 1 F-22 ĐUÔI XE 18 WASHER PLAIN 6MM
121 95701-06012-00 1 957010601200 3 F-22|F-26 ĐUÔI XE|ĐIỆN SƯỜN19|15 BOLT, FLANGE, 6X12
122 93901-34680 1 9390134680 2 F-22 ĐUÔI XE 9 SCREW TAPPING 4X25
123 93913-25420 1 9391325420 3 F-22 ĐUÔI XE 10 SCREW TAPPING 5X16
124 31603-GN5-900 1 31603GN5900 1 F-26 ĐIỆN SƯỜN 6 STAY CDI UNIT
125 95701-06010-00 1 957010601000 1 F-26 ĐIỆN SƯỜN 14 BOLT FLANGE 6X10
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126 95701-06016-00 1 957010601600 1 F-26 ĐIỆN SƯỜN 16 BOLT, FLANGE, 6X16
127 50105-GN5-900 1 50105GN5900 1 F-27 KHUNG 1 GROMMET CORD
128 90116-001-011 1 90116001011 1 F-27 KHUNG 6 BOLT REAR ENGINE UNDER
129 90120-198-000 1 90120198000 1 F-27 KHUNG 7 BOLT,HEX.,8X120
130 90313-172-000 1 90313172000 12 F-27|F30 KHUNG|DÀN NHỰA8|17 NUT,SPEED 4M/M
131 91509-GN5-900 1 91509GN5900 2 F-27 KHUNG 9 SCREW PAN 5X9
132 94111-08000 1 9411108000 1 F-27 KHUNG 11 WASHER SPRING 8MM
134 61105-GN5-890 1 61105GN5890 1 F-29 GIỎ - BAGA TRƯỚC 1 COLLAR FRONT FENDER SET
135 95701-08060-00 1 957010806000 1 F-29 GIỎ - BAGA TRƯỚC 10 BOLT FLANGE 8X60
136 64315-GB4-000 1 64315GB4000 1 F-30 DÀN NHỰA 6 GROMMET TOP COVER
137 64321-GN5-900 1 64321GN5900 2 F-30 DÀN NHỰA 8 LATCH FRONT COVER PROTECTOR
138 64345-KFV-950 1 64345KFV950 2 F-30 DÀN NHỰA 10 COLLAR FRONT COVER SET
139 64347-001-000 1 64347001000 4 F-30 DÀN NHỰA 11 FRONT COVER SETTING
140 90101-087-720 1 90101087720 1 F-30 DÀN NHỰA 16 SCREW HEAD LIGHT SET
141 92201-06075-0A 1 92201060750A 2 F-30 DÀN NHỰA 18 BOLT HEX 6X75
142 93901-24280 1 9390124280 2 F-30 DÀN NHỰA 19 SCREW TAPPING 4X10
143 93913-24120 1 9391324120 3 F-30 DÀN NHỰA 20 SCREW,TAPPING (P0
144 94103-08200 1 9410308200 2 F-30 DÀN NHỰA 21 WASHER PLAIN 8MM
145 95701-06018-00 1 957010601800 2 F-30 DÀN NHỰA 22 BOLT, FLANGE, 6X18


